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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 15/10/2022

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI:
1. Tin bão gần biển Đông (Bão NESAT)
Hồi 01 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 90km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 17,5 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; Từ kinh tuyến 116,5-120,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/14/10 - 19h/15/10): Khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, mưa tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam với lượng mưa từ 150-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: TT Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 549mm; Thuỷ điện Rào trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 548mm; Tà Long (Quảng Trị) 397mm; A Bung (Quảng Trị) 340mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 301mm; Lâm Thuỷ (Quảng Bình) 286mm.
- Mưa đêm (19h/15/10 - 07h/16/10): Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lệ Ninh (Quảng Bình) 162mm; Vĩnh Khê (Quảng Trị) 95mm; TĐ Rào Trăng 4 (T.T. Huế) 163mm; Hồ Việt An (Quảng Nam) 81mm.
- Mưa đợt (19h/13/10 – 07h/16/10): Khu vực Trung Bộ có mưa từ 300-600mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Nam Đông (T.T Huế) 857mm; Thủy điện Rào Trăng 4 (T.T Huế) 845mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 831mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 693mm.
Dự báo: 
Ngày 16/10, ở khu vực từ Nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể:
- Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.
- Khu vực Nam Quảng Bình và Quảng Ngãi có mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.
- Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.
Từ đêm 16/10, mưa có xu hướng giảm.
3. Tình hình lũ:
Lũ trên các sông Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống, phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Kiến Giang, sông Bồ đang ở mức trên BĐ3 và đang xuống chậm.
Mực nước lúc 5h00 ngày 16/10 tại một số trạm như sau:
- Thừa Thiên Huế: 
+ Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,51m (>BĐ3 0,01m), đạt đỉnh 5,00m lúc 9h/15/10, đang xuống.
+ Sông Hương tại Kim Long ở mức 3,16m (>BĐ2 1,16m), đạt đỉnh 4,00m lúc 8h/15/10, đang xuống.
- Quảng Bình: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 3,02m (>BĐ3 0,32m), biến đổi chậm.
Dự báo: Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục xuống.
4. Tình hình ngập lụt (đến sáng ngày 16/10)
Mưa, lũ gây ngập lụt tại nhiều khu vực của Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cụ thể:
- Quảng Bình: 301 hộ bị ngập, 09 thôn, bản bị chia cắt. 
- Quảng Trị: 1.318 nhà bị ngập 0,3-1m.
- Thừa Thiên Huế: 19.918 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m.
- Đà Nẵng: hiện nay nước tại các khu dân cư đã rút (thời điểm ngập lụt lớn nhất có khoảng 3.575 nhà bị ngập từ 0,4-1m)
II. TÌNH HÌNH SƠ TÁN DÂN
Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã di dời 4.900 hộ/14.205 người. Trong đó: Quảng Bình 8 hộ/48 người, Quảng Trị 1.205 hộ/3.835 người Thừa Thiên Huế 3.687 hộ/10.322 người.
- Các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng người dân di dời đã trở về nhà.
III. GIAO THÔNG
- Đường sắt: Tạm dừng chạy tàu SE7 (Hà Nội – Đà Nẵng), SE8 (Đà Nẵng Hà Nội.
- Thừa Thiên Huế: Đường sắt qua Lăng Cô bị vùi lấp, cuốn trôi; các tàu SE7, SE8 dừng ở ga Huế; Quốc lộ: QL 49, QL 49B Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) hiện chưa lưu thông;  Tỉnh lộ: các tuyến TL 1, 4, 5, 8, 19, 25 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã hiện ngập từ 0,3 – 0,8m.
- Quảng Trị: Có 06 điểm tắt trên 03 tuyến tỉnh lộ ĐT.588a, ĐT.586, ĐT.587 nước ngập sâu 1,2m
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
- Ngày 15/10, các hồ trên lưu vực sông Hương và Vu Gia – Thu Bồn vận hành giảm lũ cho hạ du, cụ thể:
+ Hồ Tả Trạch: Lưu lượng đến lớn nhất 7.205 m3/s (02h/15/10); hiện giảm còn 529m3/s (06h/16/10); MNTL hồ giảm 0,41m so với 13h/15/10 (hiện là 43,75m/45m – MNDBT); Q xả là 765m3/s.
+ Bình Điền: Lưu lượng đến lớn nhất 6.582m3/s (5h/15/10); hiện giảm còn 735m3/s; MNTL hồ giảm 2,06m so với 13h/15/10 (hiện là 83,08m/85m-MNDBT); Q xả là 1.441m3/s. 
+ Hương Điền: Lưu lượng đến lớn nhất 8.198m3/s (7h/15/10); hiện giảm còn 2.034m3/s; MNTL hồ giảm 0,91m so với 13h/15/10 (hiện là 56,95m/58m-MNDBT); Q xả là 1.626m3/s.
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Các hồ tham gia cắt lũ cho hạ du. Tính đến 16/10, dung tích các hồ đạt khoảng từ 77-98% dung tích thiết kế (A Vương: 93%; Đăk Mi 4: 98%; sông Bung 4: 95%; sông Tranh 2: 77%).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại miền Trung.
- Phó Thủ tướng - Trưởng ban chỉ đạo đã họp với Thường trực Ban chỉ đạo để chỉ đạo ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ.
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và các Bộ ngành đã có văn bản, công điện chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có Công điện số 33/CĐ-QG hồi 21 giờ 30 ngày 15/10/2022 để chỉ đạo ứng phó với bão NESAT và mưa lũ kéo dài.
- Văn phòng thường trực tổ chức tăng cường công tác trực ban; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo ATNĐ, lũ đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; gửi hơn 6,6 triệu tin nhắn SMS cảnh báo cho người dân các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; điều động tăng cường lực lượng cán bộ tại Hà Nội vào VPTT tại miền Trung Tây Nguyên để tham mưu chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ.
2. Địa phương:
- Các địa phương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; đã có 11/11 tỉnh/TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Gia Lai, Kon Tum đã có công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lũ.
- Có 07 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum) ban hành văn bản chỉ đạo vận hành đưa hồ về mực nước cao nhất trước lũ; riêng tỉnh Phú Yên chỉ đạo vận hành đưa về mực nước thấp nhất đón lũ.
VI. TÌNH HÌNH HIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, thiệt hại ban đầu do mưa lũ đã làm:
- Về người: 03 người chết (Đà Nẵng 02 người, Quảng Nam 01 người).
- Về nhà: 29.246 nhà, cụ thể: Quảng Trị 1.318, TT.Huế 19.918, Đà Nẵng 3.892, Quảng Nam 4.118.
- Về Nông nghiệp: 302ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 651 con gia súc, gia cầm bị chết.
Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại.
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Thực hiện nghiêm Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 32/CĐ-QG ngày 12/10/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT và Công điện số 33/CĐ-QG ngày 15/10/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, tập trung một số nội dung:
- Chủ động kêu gọi tàu thuyền để ứng phó với bão NESAT. 
- Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường ngay khi nước rút, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
- Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
- Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TKCN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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